
Trắc nghiệm 4 đáp án
Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

-------------------------

Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................

Câu 1. Cho tứ diện . Đặt , , . Gọi  là trọng tâm tam giác . Đẳng thức nào
sau đây đúng?

     A. .      *B. .      C. .      D.

.
Lời giải

 

+ Gọi  là trung điểm của .

+ 

.

Câu 2. Cho tứ diện . Đặt , , . Gọi  là trung điểm của đoạn . Đẳng thức
nào dưới đây đúng?

     *A. .      B. .

     C. .      D. .
Lời giải

 

+ Vì  là trung điểm của .
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+ 

Câu 3. Cho tứ diện . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và . Đặt ,

, . Khẳng định nào sau đây đúng?

     A. .      B. .      C. .      *D.

.
Lời giải

 

+ Vì  lần lượt là trung điểm của

+ 

Câu 4. Cho tứ diện  và điểm  thỏa mãn  (  là trọng tâm của tứ diện). Gọi

 là giao điểm của  và mặt phẳng . Khẳng định nào dưới đây đúng?

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

+ Vì  là giao điểm của  và mặt phẳng 

 là trọng tâm tam giác .

.

+ Mà 
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.

Câu 5. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Đặt ,  ,  ,  .
Khẳng định nào dưới đây là đúng?

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

+ Gọi  là tâm hình bình hành 

Câu 6. Cho hình lăng trụ . Đặt , , . Gọi  là trọng tâm của tam giác

. Véctơ  bằng?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

+ Gọi  là trung điểm .

+ Vì  là trọng tâm tam giác .

+ 

.

Câu 7. Cho hình lăng trụ  . Đặt  ,  ,  . Hãy biểu diễn vectơ   theo

?

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
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+ Vì  là hình bình hành nên

.

Câu 8. Cho hình lăng trụ . Gọi  là trung điểm của cạnh . Đặt , , . K
hẳng định nào sau đây đúng?

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 + Vì  là trung điểm .

+ 

Câu 9. Cho hình hộp  tâm . Gọi  là tâm của hình bình hành . Đặt ,

, , . Khi đó:

     *A. .      B. .

     C. .      D. .
Lời giải

 

+ Gọi  lần lượt là trung điểm 

.

+ Vì  là trung điểm .
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.

Câu 10. Cho hình lăng trụ tam giác . Đặt , , , . Khẳng định nào
sau đây là đúng?

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 + .

Câu 11. Cho hình lập phương . Gọi  là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào sau đây
là đúng?

     A. .      *B. .

     C. .      D. .
Lời giải

 

+ 

+  là trung điểm .

Câu 12. Cho hình hộp . Đặt , , . Phân tích vectơ  theo ?

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có .

Câu 13. Cho tứ diện . Điểm  xác định bởi đẳng thức sau . Mệnh đề nào đúng?

     A.  là trung điểm .      B.  là đỉnh hình bình hành .

     *C.  là đỉnh hình bình hành .      D. .
Lời giải

 + Ta có .

 là đỉnh thứ tư của hình bình hành .

Câu  14. Cho  hình  hộp  .  Gọi   là  điểm  được  xác  định  bởi  đẳng  thức  sau

. Mệnh đề nào đúng?

     A.  là tâm mặt đáy .

     B.  là tâm mặt đáy .

     *C.  là trung điểm đoạn thẳng nối hai tâm của hai mặt đáy.
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     D. tập hợp điểm  là đoạn thẳng nối hai tâm của hai mặt đáy.
Lời giải

 + Gọi  và .

.

 là trung điểm của .

Câu 15. Cho hình hộp  có tâm . Đặt , . Điểm  xác định bởi đẳng thức

. Khẳng định nào sau đây đúng?

     *A.  là trung điểm .      B.  là tâm hình bình hành .

     C.  là trung điểm .      D.  là tâm hình bình hành .
Lời giải

 

+ Gọi  lần lượt là tâm các mặt đáy .

 là trung điểm .

+ .

 là trung điểm .

Câu 16. Cho ba vectơ . Điều kiện nào dưới đây khẳng định  đồng phẳng?

     A. Tồn tại ba số thực  thỏa mãn  và .

     *B. Tồn tại ba số thực  thỏa mãn  và .

     C. Tồn tại ba số thực  sao cho .

     D. Giá của  đồng qui.
Lời giải

 + Xét  ta luôn có  và  nhưng không thể suy ra

được  đồng phẳng.

+ Xét  thì chắc chắn có một trong ba số  khác 0.

Giả sử  đồng phẳng.

Câu 17. Cho ba véctơ  không đồng phẳng. Xét các véctơ  và  và .
Khẳng định nào dưới đây là đúng?

     *A.  đồng phẳng.      B.  cùng phương.

     C.  cùng phương.      D.  đôi một cùng phương.
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Lời giải

 + Giả sử ba vectơ  đồng phẳng khi đó .

.

Vậy  đồng phẳng.

Câu 18. Cho ba véctơ  không đồng phẳng. Khẳng định nào dưới đây đúng?

     *A.  và  và  đồng phẳng.

     B.  và  và  đồng phẳng.

     C.  và  và  đồng phẳng.

     D.  và  và  đồng phẳng.
Lời giải

 +  đồng phẳng khi và chỉ khi .

Với  đồng phẳng.
Câu 19. Mệnh đề nào sau đây là sai?

     A.  đồng phẳng nếu một trong ba vectơ đó bằng .

     B.  đồng phẳng nếu có hai trong ba vectơ đó cùng phương.

     C. Trong hình hộp  ba vectơ  đồng phẳng.

     *D.  luông đồng phẳng với hai vectơ  và .
Lời giải

 + Giả sử cho hình hộp  và gọi  là trung điểm  khi đó:

 không đồng phẳng với .

Câu  20. Cho  hình  hộp   và  các  điểm   xác  định  bởi

. Hãy tính  theo  để ba điểm  thẳng hàng.

     A.      B.      C.      *D.

Lời giải

 
Chọn D
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Đặt .

Từ giả thiết ta có: , 

Từ đó ta có: .

Ba điểm  thẳng hàng khi và chỉ khi tồn tại  sao cho .

Thay các vec tơ  vào  và lưu ý  không đồng phẳng ta tính được .
Câu 21. Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dãn xuất phát

từ điểm  trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm trên đèn tròn sao cho các lực căng  lần

lượt trên mối dây đôi một vuông góc với nhau và  (N). Tính trọng lượng của
chiếc đèn tròn đó.

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi  lần lượt là các điểm sao cho  . Lấy các điểm  sao cho

 là hình hộp (như hình bên). Khi đó, áp dụng quy tắc hình hộp ta có

Măt  khác,  do  các  lực  căng   đôi  một  vuông  góc  và    nên  hình  hộp

 có ba cạnh ,  đôi một vuông góc và bằng nhau. Vì thể hình hộp đó là hình lập

phương có độ dài cạnh bằng 15. Suy ra độ dài đường chéo  của hình lập phương đó bằng .
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Do chiếc đèn ở vị trí cân bằng nên , ơ đó  là trong lực tác dụng lên chiếc đèn. Suy ra trọng

lượng của chiếc đèn là  

Câu 22. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng  được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích

 sao cho  là hình chóp tứ giác đều có . Tìm độ lớn của lực căng cho mỗi sợi

xích. Lấy .

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

- Ta có  nên .

Vậy độ lớn của trọng lực  tác động lên chiếc đèn chùm là .

- Gọi  là trọng tâm của chiếc đèn chùm cũng là chân đường cao hình chóp đều . Vẽ̃p  biểu diến
trọng lực tác động lên đèn chùm với

Khi đó lực căng mỗi sợi xích sẽ̃ là .

Chiếc đèn chùm đứng yên nên .

Câu 23. Cho  và  là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Do  và  là hai vectơ cùng hướng nên .

Vậy .

Câu 24. Cho hai vectơ  và  khác . Xác định góc  giữa hai vectơ  và  khi 

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Mà theo giả thiết , suy ra 
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Câu 25. Cho hai vectơ  và  thỏa mãn   và  Xác định góc  giữa hai vectơ  và 

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Ta có 

Câu 26. Cho hai vectơ  và  thỏa mãn  và hai vectơ  và  vuông góc với nhau.

Xác định góc  giữa hai vectơ  và 

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có 

Suy ra 

Câu 27. Cho hai vectơ  và  thỏa mãn điều kiện  và  Độ dài vectơ 

     A.      *B.      C. 8.      D. 124.
Lời giải

  

Câu 28. Cho ,  có  vuông góc với vectơ  và . Khi đó:

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải
 Chọn D

+Vì  vuông góc với vectơ  nên: .

Ta có . Suy ra 

+ .

Câu 29. Cho hai vectơ  thỏa mãn: . Gọi  là góc giữa hai vectơ . Chọn khẳng
định đúng?

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Do đó: .
Câu 30.

 và  là 2 vectơ đều khác . Khi đó bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải
 Chọn C

Ta có .

Câu 31. Cho hai vectơ  và  có ,  và . Khi đó của góc giữa hai

vectơ  và  bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Nhận thấy  suy ra 

Mặt khác: .

Do đó góc giữa hai vectơ  và  bằng 

Vậy 

Câu 32. Cho  vuông góc với  và  vuông góc với . Khi đó góc
giữa hai vectơ  và  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
 Ta có:

 .

Từ đó, ta có: 

Câu 33. Cho hai vectơ  thỏa mãn: . Xét hai vectơ . Gọi α là góc

giữa hai vectơ . Chọn khẳng định đúng.

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Ta có .
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.

.

Câu 34. Cho hai vectơ  thỏa mãn: . Độ dài vectơ  bằng?

     A. 25.      *B. .      C. 9.      D. .
Lời giải

 

Câu 35. Cho tứ diện  có  và . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ

 và ?

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 
Ta có

Câu 36. Cho hình chóp  có  và . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ

 và ?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 
Ta có
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Câu 37. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông  cạnh bằng  và các cạnh bên đều bằng . Gọi

 và  lần lượt là trung điểm của  và . Số đo của góc  bằng:

     A.      B.      *C.      D. 
Lời giải

 

Ta có: 

 vuông tại .

Khi đó: 

Câu 38. Cho tứ diện  đều cạnh bằng . Gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác . Góc giữa

 và  bằng bao nhiêu?

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có 

Suy ra .

Câu 39. Cho tứ diện  với . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Góc

giữa  và  là?

     *A.      B.      C.      D. 
Lời giải

 

Câu 40. Cho tứ diện  có  và . Gọi  và  lần lượt là

trung điểm của  và . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ  và ?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Xét tam giác  có  là trung điểm đoạn .

Ta có: 

Vì tam giác  có  và 

Nên tam giác đều. Suy ra: 

Tương tự ta có tam giác  đều nên .

Xét .

Suy ra . Hay góc giữa cặp vectơ  và  bằng .

Câu 41. Cho tứ diện  có hai mặt  và  là các tam giác đều. Khẳng định nào sau đây đúng nhất.
     A. AB và CD chéo nhau      *B. AB và CD vuông góc với nhau
     C. AB và CD đồng phẳng      D. AB và CD cắt nhau
Lời giải

 Đặt 

Ta có 

Vậy .

Câu 42. Cho hình lăng trụ tam giác đều  có  và . Góc giữa hai đường thẳng

 và bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có 
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.

Suy ra .

Câu 43. Cho hình lập phương  có cạnh . Gọi  là trung điểm . Giá trị  là:

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có: 

Câu 44. Cho hình lập phương . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ  và ?

     A.      B.      *C.      D. 
Lời giải

 

Ta có:  (do  là hình chữ nhật)

Câu 45. Cho hình lập phương . Gọi ,  lần lượt là trung điểm của ,  Cosin của

góc hợp bởi  và  bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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* Xét hình lập phương  cạnh .

* Đặt .
* Ta có:

.

Câu 46. Cho hình lăng trụ  có đáy  là tam giác đều cạnh , tam giác  đều nằm trong

mặt phẳng vuông góc với  .   là trung điểm cạnh . Tính cosin góc  giữa hai đường thẳng
 và .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có:  và  hay

. Do đó:  là hình chữ nhật.

Khi đó: .

Xét: .

Suy ra .

Câu 47. Cho tam giác , thì công thức tính diện tích nào sau đây là đúng nhất.

     A.      B. 
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     C.      *D. 
Lời giải

 

.

Câu 48. Cho hình lập phương có cạnh bằng . Ta có  bằng?

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 (Vì )

Câu 49. Cho tứ diện  với . Gọi  là góc giữa  và .
Chọn khẳng định đúng?

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Ta có 
Mặt khác

Do có . Suy ra .

Câu 50. Cho tứ diện đều ,  là trung điểm của cạnh . Khi đó  bằng
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     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 
Giả sử cạnh của tứ diện là .

Ta có 
Mặt khác

Do có . Suy ra .
----HẾT---

Trang 18/18


